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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.( 6 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp phải ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:
	A. nạn ngoại xâm và nội phản.	B. quân đội chưa được củng cố.
	C. nạn đói và nạn dốt.	D. ngân sách nhà nước trống rỗng.
Câu 2. Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Đông Âu là gì?
	A. Thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng.
	B. Kiên định con đường XHCN.
	C. Nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế.
	D. Cải cách kinh tế và chính trị triệt để.
Câu 3. Điểm nổi bật của tình hình Mĩ Latinh ở đầu thế kỉ XX là:
	A. Mĩ Latinh vẫn nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
	B. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Mĩ Latinh bước vào giai đoạn ác liệt nhất.
	C. Mĩ Latinh đã trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ.
	D. rất nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập.
Câu 4. Dịch vụ là ngành kinh tế chuyên phục vụ cho:
	A. Sản xuất nông nghiệp.	B. Sản xuất và đời sống.
	C. Xuất khẩu hàng hóa.	D. Sản xuất công nghiệp.
Câu 5. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	A. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
	B. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
	C. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.
	D. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu.
Câu 6. Vùng Bắc Trung Bộ có di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nào được UNESCO công nhận:
	A. Quần thể Cố đô Huế, Lăng vua Tự Đức.
	B. Cố đô Huế, động Phong Nha - Kẻ Bàng.
	C. Lăng Khải Định, Phong Nha - Kẻ Bàng.
	D. Cố đô Huế, Quần thể lăng tẩm ở Huế.
Câu 7. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
	A. Gây khó khăn cho công nghiệp và xây dựng.
	B. Không có ảnh hưởng gì.
	C. Tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và thuỷ sản.
	D. Chỉ ảnh hưởng đến dịch vụ.

Câu 8. Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào?
	A. Hình thành nhiều tổ chức hợp tác trong khu vực.
	B. Nhiều nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước.
	C. Mĩ đang xuống thang, đàm phán kết thúc chiến tranh ở Việt Nam.
	D. Tất cả các nước Đông Nam Á đang đấu tranh đòi độc lập.
Câu 9. Ngành công nghiệp mới, có tốc độ phát triển nhanh ở nước ta trong những năm gần đây là:
	A. công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính.
	B. công nghiệp sản xuất điện.
	C. công nghiệp chế biến thực phẩm.
	D. công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên.
Câu 10. So với khu vực Đông Bắc, khu vực Tây Bắc có mùa đông ngắn hơn là do
	A. vị trí địa lí và ảnh hưởng của dãy Hoàng Liên Sơn.
	B. các dãy núi hướng vòng cung đón gió.
	C. địa hình núi cao là chủ yếu.
	D. không giáp biển.
Câu 11. Ảnh hưởng tích cực của dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng đến sự phát triển kinh tế - xã hội là:
	A. tạo nên thị trường tiêu thụ lớn.	B. tăng thêm tỉ lệ thiếu việc làm.
	C. đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá.	D. gia tăng sự ô nhiễm môi trường.
Câu 12. Loại đất nào dưới đây chiếm phần lớn diện tích của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Đất feralit.	B. Đất mùn.	C. Đất ba dan.	D. Đất phù sa.
Câu 13. Một trong những nhân tố phát triển kinh tế của Mĩ mà Việt Nam có thể vận dụng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay là gì?
	A. Xây dựng và phát triển các tổ chức nghiên cứu phần mềm.
	B. Chỉ tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
	C. Phát triển nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.
	D. Phát triển công nghiệp quân sự và buôn bán vũ khí.
Câu 14. Đường lối kháng chiến của Đảng ta trong giai đoạn đầu của của cuộc kháng chiến chống Pháp là gì?
	A. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.
	B. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ  của quốc tế.
	C. Toàn dân, toàn diện  tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế.
	D. Toàn dân,  trường kỳ, tự lực cánh sinh.
Câu 15. Cho bảng số liệu:
Sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta, giai đoạn 2000 - 2019
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2019

	Than (triệu tấn) 
	11,6
	34,1
	44,8
	46,4

	Dầu thô (triệu tấn) 
	16,3
	18,5
	15,0
	13,1

	Điện (tỉ kwh) 
	26,7
	52,1
	91,7
	227,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta, giai đoạn 2000 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
	A. Đường.	B. Cột.	C. Miền.	D. Kết hợp.
Câu 16. Hậu quả mà cả thế giới phải gánh chịu trong “Chiến tranh lạnh” là gì?
	A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, các vấn đề xã hội bị bỏ quên.
	B. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.
	C. Đưa nguy cơ hủy diệt toàn cầu đến gần kề.
	D. Các nước đế quốc chi một khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang.
Câu 17. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa các yếu tố nào?
	A. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.
	B. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
	C. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
	D. Tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.
Câu 18. Cho bảng số liệu:
Cơ cấu hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế  (Đơn vị: %) 
	Năm
	2005
	2013

	Nhà nước
	22,0
	0,6

	Ngoài Nhà nước
	77,0
	82,4

	Có vốn đầu tư nước ngoài
	1,0
	0,6


(Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015) 
Ý nào sau đây thể hiện sự thay đổi cơ cấu hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2005 - 2013?
	A. Tăng tỉ trọng hành khách vận chuyển ở thành phần kinh tế Nhà nước.
	B. Hành khách vận chuyển ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng tăng.
	C. Cơ cấu hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế ít có sự thay đổi.
	D. Tăng tỉ trọng hành khách vận chuyển ở ở thành phần kinh tế ngoài Nhà nước.
Câu 19. Vấn đề việc làm ở địa phương thường liên quan đến yếu tố nào nhất?
	A. Tài nguyên thiên nhiên.	B. Giao thông vận tải.
	C. Khí hậu.	D. Dân số và lao động.
Câu 20. Để chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai Pháp – Mĩ thực hiện kế hoạch nào?
	A. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi	B. Kế hoạch Rơ - ve.
	C. Kế hoạch Na - va.	D. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
Câu 21. Các điểm du lịch nổi tiếng nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?
	A. Nhật Lệ, Lăng Cô.	B. Sầm Sơn, Thiên Cầm.
	C. Vịnh Hạ Long, Cát Bà.	D. Cửa Lò, Cố đô Huế.
Câu 22. Nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn nhất đến phân hóa thu nhập theo vùng?
	A. Cơ sở hạ tầng.	B. Địa hình.	C. Vị trí địa lý.	D. Khí hậu.
Câu 23. Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm:
	A. Công nhân, nông dân, tư sản.
	B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.
	C. Công nhân, nông dân, trung và tiểu địa chủ.
	D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.
Câu 24. Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?
	A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
	B. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước.
	C. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam.
	D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 25 đến câu 26. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 25. Cho đoạn thông tin sau:
       Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có địa hình chủ yếu là núi thấp và trung bình, bị chia cắt mạnh, không phải là đồng bằng phù sa màu mỡ. Vùng có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú và đa dạng như than, sắt, chì, kẽm, apatit,… nên có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp khai khoáng. Một số tỉnh tiêu biểu trong vùng là Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên. Mặc dù có diện tích lớn, nhưng đây là vùng có mật độ dân số thấp so với cả nước, dân cư phân bố không đều và chủ yếu sinh sống ở các thung lũng, trung du và ven sông.
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a) Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có địa hình chủ yếu là núi thấp và trung bình.
	

	b) Trung du và miền núi phía Bắc là vùng giàu tài nguyên khoáng sản.
	

	c) Thái Nguyên, Cao Bằng, Điện Biên và Ninh Bình là các tỉnh thuộc Trung du và miền núi phía Bắc.
	

	d) Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước.
	


Câu 26. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“...Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 – 12 – 1946), trích trong Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 534)

	Nhận định
	Đúng/Sai

	a) Nhân dân Việt Nam kiên quyết không nhượng bộ chủ quyền lãnh thổ cho thực dân Pháp.
	

	b) Nhân dân Việt Nam phải đứng lên kháng chiến chống phát xít Nhật khi không thể chung sống hòa bình được nữa. 
	

	c) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đánh dấu sự khởi đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
	

	d) Đoạn trích thể hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp
	



PHẦN III. Câu hỏi tự luận (2,0 điểm)HS làm bài vào mặt sau của phiếu TNKQ
Câu 1. (1,0 điểm) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết: Tại sao Đồng bằng sông Hồng dân cư tập trung đông nhất cả nước?
Câu 2. (1,0 điểm) Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?





